
PHỤ LỤC 1
BÁNG GIÁ TIỀN KHÁM

(Kèm theo Quyết định số: 1066/QĐ-BVTH ngày 25 tháng 12 năm 2024)

STT MÃ BHYT TÊN DVKT
GIÁ

BHYT VIỆN PHÍ

1 02.1897 Khám Nội 45.000 45.000
2 03.1897 Khám Nhi 45.000 45.000
3 04.1897 Khám Lao 45.000 45.000
4 05.1897 Khám Da liễu 45.000 45.000
5 06.1897 Khám tâm thần 45.000 45.000
6 07.1897 Khám Nội tiết 45.000 45.000
7 08.1897 Khám YHCT 45.000 45.000
8 10.1897 Khám Ngoại 45.000 45.000
9 11.1897 Khám Bỏng 45.000 45.000
10 12.1897 Khám Ung bướu 45.000 45.000
11 13.1897 Khám Phụ sản 45.000 45.000
12 14.1897 Khám Mắt 45.000 45.000
13 15.1897 Khám Tai mũi họng 45.000 45.000
14 16.1897 Khám Răng hàm mặt 45.000 45.000
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